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VAI TRÒ KÊNH ĐÀO THỜI NGUYỄN Ở ĐỒNG THÁP MƯỜI  

GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 1802 ĐẾN NĂM 1858 

TÓM TẮT 

Buổi đầu khai hoang vùng Nam Bộ do các chúa Nguyễn, nhà Nguyễn khởi xướng 

chắc rằng cư dân người Việt phải đối mặt với nhiều thử thách (đối mặt với quân Cao 

Miên, quân Xiêm, chống lại thú dữ, trộm cướp…). Khai hoang thì phải phá rừng, đắp lộ, 

đào kênh và làm thủy lợi..v.v..Công việc nào cũng quan trọng nhưng thiết nghĩ: đào kênh 

phục vụ lợi ích an ninh, kinh tế - xã hôi là tầm nhìn chiến lược của bậc tiền nhân đương 

thời. Bằng r t nhiều cố gắng các chúa Nguyễn, nhà Nguyễn đ  tìm mọi  iện pháp đ  đào, 

nạo vét một hệ thống kênh rạch ở vùng   ng Tháp  ười. Khi những con kênh mới được 

hoàn thành, l p t c đ  thay đổi nhiều diện mạo cho vùng này.  ầu tiên là giúp cho việc 

phòng thủ quân sự, lại còn lợi nông ích thương, thu hút dân cư về đây khai hoang, l p  p 

xây dựng cuộc sống lâu dài. Nhiều làng mới theo đ  hình thành, dân cư ngày một đông. 

NỘI DUNG 

1. Những nét chính về điều kiện tự nhiên 

  ng Tháp  ười, một đ ng  ằng lớn trũng và th p, vùng  ưng tràm nhiễm ph n 

của   ng  ằng sông Cửu  ong. Diện tích toàn vùng gần 700.000 ha. Xét về v  trí,   ng 

Tháp  ười phía Bắc giáp  iên giới Việt Nam – Campuchia, Tây và Nam giáp tả ngạn 

sông Tiền  iang,  ông giáp hữu ngạn sông Vàm C   ông.(1) 

 Theo  ản đ  hành chính hiện tại,   ng Tháp  ười nằm lọt vào đ t   t nh:  ong 

An  g m huyện Vĩnh  ưng,  ộc   a, Tân Thạnh,   c  uệ và một phần huyện Thủ 

Thừa ,   ng Tháp  g m huyện   ng Ngự, Tam Nông, Thanh Bình, Cao   nh, Tháp 

 ười  và Tiền  iang  một phần các huyện Cái B , Cai   y, Châu Thành .(2) 

  ng Tháp  ười thuộc khí h u nhiệt đới gi  mùa mưa từ tháng   đến tháng 9, và 

tiếp theo là mùa khô. Nhiệt độ trung  ình trong n m cao  trung  ình n m từ 27,8
0
 , th p 

nh t là 2 ,9
0
 và cao nh t là  8,7

0
) và khá ổn đ nh theo không gian và thời gian.(3)  

 Vùng này c  đ a hình phẳng, chế độ thủy v n đặc trưng với hiện tượng lũ lụt xảy ra 

hàng n m  mùa lũ từ tháng 7 đến tháng    – dương l ch . Khi mùa lũ đến hầu hết toàn 

vùng ng p trong nước  tùy vào lũ lớn hay nh  n  sẽ ảnh hưởng đến độ ng p sâu – cạn  . 
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  ng Tháp  ười được cung c p nước  ởi một hệ thống sông chính là sông Tiền, 

sông Vàm C  Tây và Vàm C   ông. Ngoài ra, còn c  một hệ thống kênh rạch thiên nhiên 

chằng ch t nối liền với các sông lớn. 

 2. Sơ lược các kênh đào chính vùng Đồng Tháp Mười (giai đoạn 1802 – 1858) 

Từ những xu t phát cần phải c  một hệ thống kênh đào nhằm phục vụ đắc lực cho 

phòng thủ quân sự, phát tri n kinh tế - x  hội. Bên cạnh đ , nhu cầu nối liền vùng   ng 

Tháp  ười với các vùng lân c n đ  tìm ngu n nhân lực khai hoang. Vì thế, một số kênh 

đào trước đ  đ  được các chúa Nguyễn, nhà Nguyễn thi công. 

 2.1. Rạch  hanh - Kênh  à   o 

 ến cuối thế k  XVIII, kênh Bà B o ch  là một con rạch nh   ắt ngu n từ sông 

Vàm C  Tây,  n sâu vào   ng Tháp  ười khoảng vài km với tên gọi Rạch Chanh  rạch 

Tranh). Con rạch này nằm ở cửa ngõ đ  tiến vào   ng Tháp  ười    y giờ c  tên là 

Chằm Mãng Trạch hay Pha Trạch). 

Phía nam   ng Tháp  ười từ vàm Rạch Chanh đến ngọn cùng sông Ba  ai Bắc 

 thuộc huyện Cai   y ngày nay , ở đây đ  nhiều lần ch ng kiến cuộc giao tranh ác liệt 

giữa quân Tây Sơn và quân Nguyễn Ánh.  ặc dù, luôn chiếm ưu thế nhưng quân Tây 

Sơn “hằng b  ch ng làm cho ngu  kh , mà c ng kh ng làm sao được  (4). Vì thế, “  m 

 t – T              đ c Tr n của Tâ  –  ơn nhân c  ng i nh    hai đầu, đào m  m t con 

sông ngang, c t đ t ch  hi m  ếu, thành m t đường kênh đi t t, r t được mau l , na  c  

nhiều người qua lại.”(5). Kênh này xuyên qua một cái  àu lớn ch a đầy   o   àu   o  

nên được gọi là kênh Bàu B o, sau đọc lệch thành Bà B o(6). Thời kì Pháp thuộc kênh Bà 

B o còn c  tên Arroyo Commercial  Kênh thương mại .  

 2.2. Kênh T à     – Kênh Th  Đoàn 

Do nhu cầu thông thương, sản xu t nông nghiệp nhà Nguyễn ngày càng chú 

trọng đào, nạo vét kênh rạch ở vùng   ng Tháp  ười. Trong đó, kênh Trà – Cú là một 

đi n hình. Vàm Thủ  oàn là cửa kênh Trà  Tà  Cú vì giao thông   t tiện. Do đ , n m 

 829 Tổng tr n  ia   nh thành  ê V n Duyệt cho đào theo ngòi cũ, nối thông với sông 

Vàm C   ông, dài  .220 trượng  tương đương  km, cộng với khoảng 5km  của vàm 

Thủ  oàn c  sẵn là  0km  chiều dài , rộng 9 trượng  tương đương  0m , sâu   trượng 
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 tương đương  , m . Vua th y kênh chảy thông, đặt tên là   ợi Tế(7). Ngoài ra, kênh 

này cũng được gọi là kênh Thủ  oàn hay kênh Trà Cú. Sau đ , gọi là kênh Cửu An. 

2.3. Kênh  ảo Định cửa ngõ đi vào Đồng Tháp Mười 

Trong khi đ  về phía đông  ắc, phía nam là Tân An và  ỹ Tho được coi là cửa 

ngõ đi vào   ng Tháp  ười, n m  70  “ ân trường hầu đ p l   dài t  qu n Th  – Cai 

đến chợ  ương – Ph , đào hai đầu tận c a s ng   ng – C  và s ng M  Tho, d n nư c 

ch   đến, làm hào mương ngoài l   đ  củng c  cu c ph ng ng    au nhân đường nư c 

đã lưu th ng, lại đào sâu thêm, thành ra đường kênh đi ghe thu ền được  (8) 

 ến  8 9, vua  ia  ong “sai tr n thủ   nh Tường   u Thi n  ầu  gu  n   n 

Phong đem       dân phu trong tr n c p cho tiền gạo chia làm   phiên, tha  phiên đào 

m , bề ngang    tầm, sâu   thư c,   bên c  đường quan l  r ng   tầm    (9) 

Kênh Bảo   nh không phải là con kênh nằm trong   ng Tháp  ười. Song, n  

cùng với sông Vàm C  Tây, sông Tiền là đoạn kênh d n, nối liền các vùng lân c n với 

  ng Tháp  ười ở phía đông  ắc - phía nam  ao quanh n . Kênh Bảo   nh là cửa ngõ đi 

vào vùng   ng Tháp  ười  khi chưa c  kênh đào nào  và là chiếc cầu nối   ng Tháp 

 ười với Tân An,  ỹ Tho, hơn nữa là Sài  òn trung tâm của Nam Kì lục t nh. 

 

 ơ đồ vẽ bằng ta  c c kênh chính t  Miền Tâ  đến Sài Gòn 

được đào thời  gu  n và thời kì Ph p thu c của  ê C ng  ý(10) 
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3. Vai t ò c a kênh đào đối với kinh tế - xã hội Đồng Tháp Mười (1802 -1858) 

3.1. Phục vụ qu c ph ng  

Từ lúc khai hoang đ t Nam  ộ trong đ  c  vùng   ng Tháp  ười, các chúa 

Nguyễn và nhà Nguyễn luôn phải đối mặt với sự t n công của quân Cao  iên, quân 

Xiêm.    giữ yên  ờ cõi, n m “ t  ậu        đời vua  i n t n  iếu Minh hoàng đế th  

  , sai Chính th ng  ân trường hầu qua đ nh Cao – Miên (11). Còn ở rạch Chanh từ 

vùng đ t trù phú Ba  i ng đ  nhiều lần ch ng kiến cuộc giao tranh ác liệt giữa quân Tây 

Sơn và quân Nguyễn Ánh.  ặc dù, luôn chiếm ưu thế nhưng quân Tây Sơn “hằng b  

ch ng làm cho ngu  kh , mà c ng kh ng làm sao được  (12). Khi Nguyễn Cữu Vân đào 

kênh Bảo   nh, r i đến Nguyễn V n Phong( đào, nạo vét lần th  hai), cũng như đô đốc 

Tr n Tây Sơn ch  huy đào xong kênh Bà B o việc phòng thủ trở nên dễ dàng hơn.  ặc dù 

ta  iết rằng ý đ  quân sự c  những lúc khác nhau trong nội  ộ của các thế lực phong kiến 

Việt nam lúc   y giờ   c  lúc c ng thẳng giữa các Chúa Nguyễn với quân Cao  iên, quân 

Xiêm; giao tranh giữa quân Tây Sơn với quân Nguyễn Ánh . 

3.2. Giao thông thủ  thuận lợi  

Do đặc thù của vùng   ng Tháp  ười trũng, lũ lụt, ng p nước ..v.v.., đến nửa đầu 

thế k  XIX, v n đề di chuy n, v n chuy n của con người chủ yếu là nhờ vào sông ngòi và 

kênh rạch thiên nhiên. Dưới nhà Nguyễn con “đường thiên lý” đ  nối liền Bắc Nam 

nhưng do còn nhiều hạn chế nên n  chưa phát huy hết vai trò của mình. Song, v n chuy n 

 ằng đường sông lớn cũng c  nhiều kh  kh n như s c nước chảy siết đặc  iệt vào mùa lũ 

lụt, qu ng đường v n chuy n đôi lúc quá xa. Trong khi đ , kênh rạch thiên nhiên lại cong 

quẹo, độ sâu – cạn   t thường gây trở ngại khi v n chuy n.  ệ thống kênh đào đ  thu 

ngắn khoảng cách v n chuy n nhờ đi tắt, hơn nữa làm cho hệ thống giao thông thuỷ của 

vùng   ng Tháp  ười phong phú và đa dạng  ngoài sông, rạch thiên nhiên . 

Tuy số lượng kênh đào còn khiêm tốn nhưng giao thông thuỷ đ  thu n tiện hơn, 

vùng   ng Tháp  ười c  nhiều cơ hội tiếp c n và tiếp nh n v n minh cùng ngu n nhân 

lực, v t lực từ các đô th  Tân An,  ỹ Tho,  ia   nh đ  đẩy mạnh khai hoang. Như v y, 

ngoài dự tính của người chủ trương đào kênh nhằm mục đích quân sự đ  vô tình tạo con 

đường thông thương giữa vùng   ng Tháp  ười với  miền Tây và đ t  ia   nh.  
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Có thể xác định các tuyến thuỷ lộ chính nối Đồng Tháp Mười với các vùng khác :  

*  ỹ Tho qua  kênh Bảo   nh  đến Tân An  qua kênh Thủ  oàn   Thủ Thừa   đi sông Bến   c   qua  kênh ruột Ngựa   Sài Gòn. 

                        kênh An Thông 

* Sài  òn..Bến   c..Thủ Thừa..Tân An   kênh Bảo   nh    ỹ Tho  sông Tiền, qua Vàm Nao    sông   u. 

* Cái B , Cai   y   ỹ Tho  đi  kênh Bà B o đến sông Vàm C  Tây, sau đ  theo kênh Thủ Thừa đến sông Vàm C   ông r i theo 

sông Bến   c đến sông Rạch Cát, nh p vào rạch Bến Nghé. 

3.3. Qu  tụ dân cư, khai hoang lập làng, lập chợ, th c đẩ  ph t tri n thương nghi p  

Từ  802 –  8 8, các nh m di dân ở Trung, Bắc tìm vào Nam sinh sống, những tù 

phạm quê ở  àng Ngoài    sung quân đưa vào Nam K  đới tội l p công trong các đ n 

điền, số quan lại và  inh lính, người các nơi được điều động tới phục phụ trong  ộ máy 

cai tr  ở đ a phương đem lại cho cộng đ ng người Việt ở   ng Tháp  ười những khả 

n ng nh n th c và kĩ thu t, tri th c và tinh thần mới nhưng quan trọng nh t là trình độ sản 

xu t được chuy n  iến tích cực hơn thời gian trước.  

Khoảng n m  807, sông Vàm C  Tây ở đoạn rạch Bát  ông là nơi “ven s ng c  

nhà c a ru ng vườn”. N m  8 9, dưới thời  ia  ong công việc đào kênh, nạo vét rạch 

được làm thường xuyên hơn nên“nhân dân sinh tụ ngà  càng đ ng, ru ng đ t khai khẩn 

hơn h n khu v c Tu ên Thạnh”(13). Vào n m 1836, tại Cao   nh, Cai   y, Châu Thành 

đ  xu t hiện những thôn như  ỹ Ng i, Nh   ỹ, Phú  ỹ với hàng ngàn m u ruộng và đ t 

tr ng khoai đ u, vườn cau..v .v..Nửa đầu thế k  XIX, nhà Nguyễn r t quan tâm đến khai 

hoang   ng Tháp  ười, thời  inh  ạng, tổng tr n  ia   nh  ê V n Duyệt đ  tổ ch c 

đội quân  ia An ở tr n   nh Tường g m 8 hiệu, 79 trại, 2    người đ  làm đ n điền. 

Thời Tự   c, Kinh lược s  Nam K  Nguyễn Tri Phương cũng t p họp  inh dân “toan 

khai Thập th p câu t ” làm thủy lợi. Công việc chưa thành thì thực dân Pháp đến.(14)  

Ngày nay, ta dễ nh n ra là một số x  thuộc huyện Tân Phước  Tiền  iang  được 

đ nh hình phần lớn là nhờ kênh Bà Bèo. Về sau kênh này giúp dân khai hoang vùng đ ng 

ph n, l p làng  ỹ  ạnh  ông  Cai l y  và các làng  ỹ  iền, Phước   p,  ưng Thạnh, 

Phú  ỹ. v.v..  

  các ng   a sông hoặc đoạn đầu của kênh mới đào thường là nơi hội tụ nhiều gia 

đình,  ởi lẽ, thu n tiện về giao thông. Và quá trình khai hoang, l p  p đ  trở thành quê 
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hương mà đặc trưng chung là tính cộng đ ng và tinh thần tương thân tương ái, khi vào vùng 

đ t mới, lưu dân người Việt đ  nhanh ch ng "kết thành ch m x m", nhiều gia đình sống cạnh 

nhau đề phòng khi hoạn nạn  chống thú dữ, trộm cướp . Trên các tuyến kênh mới, những nơi 

điều kiện sản xu t và đời sống của cư dân được đảm  ảo, làm  n thu n lợi đ  trở thành quê 

hương của những người đi khai hoang.    

Nhiều tuyến giao thông thủy thu n lợi đ  hình thành lên các chợ mua  án t p n p 

như Chợ  ệm  Bến   c , chợ Thủ Thừa bên kênh Thủ  oàn. Từ lúc kênh Thủ  oàn nối 

sông Vàm C   ông với sông Vàm C  Tây được khai thông, vai trò của sông Bến   c 

càng trở nên quan trọng, vì đây là đường thủy nối Sài  òn với các t nh miền Tây Nam 

Bộ, ghe tàu qua lại ngày đêm (15).  àng h a từ các chợ ở miền sông   u,  ỹ Tho, Tân 

An, Bến   c, Thủ Thừa được thương lái xuôi thuyền đến cung c p cho Sài  òn, làm cho 

nơi đây hình thành hàng loạt các vựa thu mua như: vựa heo, vựa đường, vựa cá, vựa củi, 

vựa cám, vựa  ao, vựa mắm, vựa khoai, vựa nước mắm, vựa muối, vựa dầu chai, đệm 

 u m..v.v..v.(16) 

  3.4. Khai th c nguồn lợi thủ  s n t  thiên nhiên 

Cùng với nghề làm ruộng nhân dân vùng   ng Tháp  ười còn  iết khai thác những 

ngu n lợi của thiên nhiên và trong đ  nghề cá được coi như một ngu n thu nh p khá lớn của 

nhiều người. Cho tới  8 2, tại khu vực “bồn tr ng” và nhiều nơi dọc theo hai con sông Tiền 

và Vàm C  Tây, cư dân sinh sống  ằng nghề cá, mặc dù đ   ước vào sản xu t nông nghiệp. 

N m  8  , thôn An  ong  nay thuộc x  An  ong huyện Tam Nông  ch  c     thửa ruộng, 8  

thửa đ t tr ng khoai đ u và  2 mảnh vườn nhưng c  tới  00 cái đìa; còn thôn  ỹ  iền  nay 

thuộc x   ưng Thanh huyện Châu Thành  c      m u ruộng thì cả  7 người chủ đều    

không canh tác mà đào  2  cái đìa đ   ắt cá. N m  8 7, số đìa ch u thuế ở t nh   nh Tường 

lên tới  .070 cái , còn trong mùa cá  8   –  8 7, đ  được phép đánh  ắt – khai thác, ngư dân 

ở hai sở lò cá   u Diên  ạ   khu vưc sở  ạ nay thuộc huyện Tam Nông  và Như Cương 

 khu vực An Phong huyên Thanh Bình  đ  sẵn sàng đánh cho chính quyền 2 .  0 quan tiền- 

tương đương với m c thuế đ ng trên   .0   m u vườn hạng nh t theo qui đ nh về thuế ruộng 

đ t ở Nam kì n m  8    2quan m u n m  (17).  
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Cuối thế k  XIX đến đầu thế k  XX, thực dân Pháp cho đào một số kênh quan trọng 

như kênh Tổng  ốc  ộc   897 , kênh Lagrange (1899), kênh  ong   nh   897 , kênh 

Tháp  ười   922 , kênh Bo Bo (1929), kênh 28 và kênh Cát Bích. Nhờ những con kênh 

này mà  ước chân khai phá của người Việt được tiến xa hơn, ngày càng đi sâu vào 

“vương qu c” của cá. Cộng thêm khả n ng v n chuy n cá  ằng đường ghe nên nghề cá 

chuy n sang một  ước phát tri n mới: khai thác quy mô kết hợp với thương lái chuyên 

nghiệp, gọi là l i r i hay các lái. Nghề này thu hút một  ộ ph n không nh  dân cư. Các sở 

thủy lợi  ngư trường ch u đ ng thuế  vốn đ  hình thành đầu thế k  XIX ở vùng thượng 

ngu n sông Tiền    ng Ngự -   ng Tháp hôm nay  ngày càng phát tri n mạnh mẽ: 

Mặt d n thượng hạ song song, 

 i n  ầu thượng hạ chữ trong b  làng  

Tục kêu hai x  rõ ràng, 

   trên s  dư i mu n ngàn dân đ ng (18). 

Mùa khô, t c mùa tát đìa  ao, h  , các ghe rổi tụ t p về các sở cá đ  thu mua, sau 

đ  đi theo kênh đào về Sài  òn, tạo nên một khung cảnh chuyên chở t p n p, nhộn nh p. 

 i đôi với nghề khai thác cá là các nghề đan lát  chế tác các loại ngư cụ  và chế 

 iến cá như làm mắm, làm  khô và n u dầu cá linh.  ặc  iệt, vào mùa nước nổi thì cá linh 

ở   ng Tháp  ười nhiều vô k . Nhà v n Nguyễn  iến  ê sau khi đi điền d    ng Tháp 

 ười vào n m  9 9 đ  ghi nh n: “ guồn lợi c    đâ  to l m  C  linh, c  sặc, c  r , c  

l c, c  b ng, c  tra, c  c c, c  h , c  vồ…  hưng nhiều nh t là c  linh…” (19).  

Dân ở ven theo phía Bắc của rạch Bà B o nối qua rạch Chanh khẩn đ t xin đ ng 

thuế điền.  ọ khai thác chút ít ruộng, nhưng nghề nghiệp chính yếu v n là đào ao  gọi là 

đìa cá, chữ  án gọi là trì ngư , cá không cần nuôi, gom vào đìa, đến mùa thì tát. Việc đào 

đìa phát tri n dọc theo những con kênh đào c  tính chiến lược là x m làng đông đúc, ghe 

rổi từ các nơi đến mua thu n lợi hơn, thay vì gánh ch u phí tổn tát đìa,  ắt cá, gánh cá từ 

giữa   ng Tháp đến  ến thì dân ở  ờ kênh  án tại  ến, nhanh ch ng và gọn gàng. Ngu n 

lợi về cá đ ng quả là lớn, m i đến những n m  9   h y còn như thế. 

Nửa đầu thế k  XIX, dân trên dải đ t phía  ắc kênh  ới Rạch Chanh ch  chuyên 

làm nghề đào đìa  ắt cá đ  đ ng thuế ruộng. Sự phát tri n nghề cá ở đây đ  nổi tiếng cả 
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nước và được nhà Nguyễn ghi nh n, với minh ch ng là đến khoảng giữa n m  8  , 

khu vực các huyện Chợ  ạo, thành phố  ỹ Tho, Châu Thành, Cai   y, Cái B    ỹ 

Tho  và Cao   nh  t nh   ng Tháp , mỗi làng được vua Thiệu Tr  ưu tiên c p 2 đạo 

sắc Bổn cảnh Thành hoàng và 2 đạo sắc Phúc Thần  thần  ại Càn) (20).  iều này th t 

dễ hi u  ởi vì đây chính là vùng trọng đi m khai thác cá của   ng Tháp  ười. 

KẾT LUẬN   

  ặc dù, còn hạn chế về số lượng cũng như ch t lượng, song những kênh đào đầu 

tiên ở vùng   ng Tháp  ười thời Nguyễn giai đoạn từ n m  802 đến n m  858 đ  c  

nhiều tác dụng trong công cuộc khẩn hoang vùng đ t Nam Bộ rộng lớn và vùng   ng 

Tháp  ười không ít thử thách.  ệ thống kênh đào về lâu dài đ  nhắm đến phục vụ lợi ích 

dân sinh. Tuy rằng, vai trò của những kênh đào này chưa phát huy hiệu quả trong thủy lợi 

nhưng những lợi ích của n  mang lại  ước đầu đ  làm thay đổi kinh tế, x  hội vùng trũng 

này. Thành quả đáng n i mà kênh đào mang lại cho   ng Tháp mười là quy tụ dân cư, 

l p làng đ nh cư lâu dài trở thành quê hương mới; thúc đẩy sản xu t chủ yếu là nghề nông 

và cùng đ  là phát tri n thương nghiệp; đưa   ng Tháp  ươi gần hơn với các đô th  lớn 

như  ỹ Tho, Tân An, Sài  òn ph n hoa. Trong quá trình đào kênh phải huy động nhiều 

nhân lực, v t lực và có người đ  vĩnh viễn nằm lại cho dòng kênh chảy thông suốt, song 

những gì n  mang lại đ  làm cho các lớp h u thế m i ghi nh n công lao các lớp tiền nhân 

đi khai hoang, mở cõi và tiếp tục hoàn thiện một hệ thống kênh đào ở vùng   ng Tháp 

 ười,  iến nơi đây trở thành vùng đ t trù phú.    
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